
 

 

                

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố danh sách bổ sung người làm công tác xã hội  

trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên  

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
____________ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Tư pháp người chưa thành niên ngày 30 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 110/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2024 của 

Chính phủ về công tác xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 1089/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2025 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tư pháp 

người chưa thành niên; 

Căn cứ Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2026 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh sách người làm công tác 

xã hội trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 13293/TTr-SYT 

ngày 18 tháng 9 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Công bố danh sách bổ sung 295 người làm công tác xã hội 

trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh (đính kèm danh sách). 

Điều 2. Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm về 

tính chính xác danh sách tại Điều 1; kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện 

theo đúng quy định.  

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
________________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________________________________________________

 

Số           /QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng     năm 2026 6700 09 10
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Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, 

Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan và cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Bộ Y tế; 

- Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế; 

- Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế; 

- Thường trực Thành ủy; 

- TTUB: CT, các PCT; 

- Ủy ban MTTQVN Thành phố; 

- Sở Y tế; Sở Tư pháp; 

- Công an Thành phố; 

- TANDTP; VKSNDTP; 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- VPUB: các PCVP;  

- Các Phòng CV; 

- Lưu: VT, (VX-HC). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Cường 

 

 
  

 



Nam Nữ

1 Trần Văn Công X 26/9/1987
Phó Trưởng Phòng Bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em và Bảo trợ xã hội Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh 0947462872

2 Trịnh Thị Cánh X 25/3/1975
Phó Trưởng Phòng Bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em và Bảo trợ xã hội Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh 0908690786

3 Nguyễn Thị Lài X 26/8/1979
Chuyên viên Phòng Bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em và Bảo trợ xã hội Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh 0379119839

4 Nguyễn Thị Thanh Huyền X 19/9/1989
Chuyên viên Phòng Bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em và Bảo trợ xã hội Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh 0966214289

5 Trần Xuân Cung X 14/10/1976
Chuyên viên Phòng Bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em và Bảo trợ xã hội Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh 0903131047

6 Nguyễn Thái Quỳnh Như X 04/9/1985 Ủy viên Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Thành phố Hồ Chí Minh 0902667656

7 Nguyễn Trọng Trí X 1987 Chuyên viên Ban Công tác xã hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
Thành Phố Hồ Chí Minh 0938384324

8 Bùi Công Hoan X 05/01/1981
Ủy viên Ban chấp hành, 

Phó Bộ phận Chính sách pháp luật và 
Quan hệ lao động

Liên đoàn Lao động 
Thành Phố Hồ Chí Minh 0962527573

9 Dương Bá Hà X 1976
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Sài Gòn 0909554188

DANH SÁCH 
Bổ sung người làm công tác xã hội trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        tháng     năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Ngày, 
tháng, 

năm sinh 
Số điện thoại Stt Họ và tên

Giới tính 
Chức danh Đơn vị công tác 

6700 09 10



10 Võ Thị Hồng Yến X 25/12/1983
Phó Trưởng phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Cầu Ông Lãnh 0983119083

11 Bùi Hoàng Vũ X 26/10/1995
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Cầu Ông Lãnh 0978120935

12 Phan Thanh Tâm X 1982
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Xóm Chiếu 0794444211

13 Nguyễn Thành Trung X 1983
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Xóm Chiếu 0918344421

14 Hồ Thị Bích Thủy X 1978
Phó Trưởng phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Tân Hòa 0908255951

15 Nguyễn Thị Thúy Hòa X 1979
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Tân Hòa 0903196655

16 Nguyễn Thị Thủy Tiên X 1990 Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Ủy ban nhân dân Phường Tân Hòa 0907888481

17 Nguyễn Thị Hoa Dung X 1972
Chuyên viên Văn phòng HĐND và 

UBND, phụ trách Tư pháp Ủy ban nhân dân Phường Tân Hòa 0975607291

18 Nguyễn Sĩ Phong X 1992 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy ban nhân dân Phường Tân Hòa 0973410550

19 Ngô Thanh Nghĩa X 06/5/1979
Phó Trưởng phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Minh Phụng 0918082508

20 Trần Thị Gúp X 01/01/1988
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Minh Phụng 0902458409

21 Vương Phương Lan X 26/01/2085
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND Ủy ban nhân dân Phường Minh Phụng 0909622811



22 Phạm Ngọc Nhi X 1977
Phó Trưởng phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Tân Mỹ 0986049669

23 Võ Thị Hoàng Oanh X 1982
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Tân Mỹ 0903188312

24 Bạch Thị Mộng Tuyền X 1975
Phó Trưởng phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Linh Xuân 0918477757

25 Nguyễn Thị Bích Nghĩa X 1993 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Ủy ban nhân dân Phường Linh Xuân 0938219266

26 Nguyễn Trường Kha X 1996
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Linh Xuân 0909978701

27 Lê Kiều Phương Trinh X 2000
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Linh Xuân 0763240820

28 Hồ Thị Tuyết Huê X 1973
Trưởng phòng Dân số - Trẻ em 
và Bảo trợ xã hội, Trạm Y tế Ủy ban nhân dân Phường Linh Xuân 0974143787

29 Dương Tiến Đạt X 1995 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy ban nhân dân Phường Linh Xuân 0932699221

30 Nguyễn Thanh Bình X 1976
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND Ủy ban nhân dân Phường Linh Xuân 0931565226

31 Phạm Văn Lực X 1992
Người hoạt động 

không chuyên trách
Ủy ban nhân dân Phường Linh Xuân 0964723769

32 Thạch Sô Phe Ri X 1981
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Phú Định 0938435942

33 Nguyễn Phạm Phương Huyền X 1996 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy ban nhân dân Phường Phú Định 0909196704



34 Võ Thị Kim Nhung X 1975
Chuyên viên, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam phường Ủy ban nhân dân Phường Phú Định 0326002359

35 Đỗ Vũ X 19/12/1983
Phó Trưởng phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường An Đông 0983199115

36 Phan Thị Diệu Hương X 15/8/1984
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường An Đông 0944475767

37 Nguyễn Thị Thùy Linh X 28/11/1986
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND Ủy ban nhân dân Phường An Đông 0908072727

38 Nguyễn Ngọc Phương Thùy X 15/9/1995 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy ban nhân dân Phường An Đông 0932619074

39 Trịnh Thị Thanh Thảo X Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Ủy ban nhân dân Phường An Đông 0908050904

40 Tô Mỹ Á X 20/8/1978
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Chánh Hưng 0906665513

41 Vũ Trung Tấn Đạt X 10/12/1987
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Chánh Hưng 0932165786

42 Nguyễn Phan Quỳnh Như X 11/13/2000
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND Ủy ban nhân dân Phường Chánh Hưng 0797202027

43 Vũ Thị Vân X 25/8/1988
Ủy viên Ban Thường vụ

Hội Liên hiệp phụ nữ Ủy ban nhân dân Phường Chánh Hưng 0932769987

44 Đoàn Thị Thuý Hằng X 7/18/1998 Phó Bí Thư Đoàn Thanh niên Ủy ban nhân dân Phường Chánh Hưng 0342292919

45 Phan Hữu Phước X 8/18/1964
Ủy viên Ban Thường vụ 

Hội Cựu chiến binh Ủy ban nhân dân Phường Chánh Hưng 0708737359



46 Nguyễn Văn Hải X 6/22/1980 Nhân viên Trạm Y tế Ủy ban nhân dân Phường Chánh Hưng 0976221791

47 Lê Phước Thật X 15/10/1980
Phó Trưởng phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Bình Đông 0931643503

48 Ôn Quan Thuận X 25/12/1969
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Bình Đông 0932629716

49 Lê Thị Thanh Thảo X 19/02/1985
Phó Trưởng phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Bình Phú 0902455437

50  Trần Thị Như Tuyết X 24/8/1975
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Bình Phú 0909041590

51 Hồ Thị Thu Hà X 11/12/1982
Phó Trưởng phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Bình Lợi Trung 0986478182

52 Lê Hà Lợi X 03/7/1997
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Bình Lợi Trung 0942883797

53 Nguyễn Thanh Nguyên X 19/9/1988
Phó Trưởng phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Bình Hưng Hòa 0937512232

54 Lê Xuân Công X 23/02/1977
Nhân viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Bình Hưng Hòa 0903862553

55 Lương Thụy Thanh Vân X 08/10/1982
Trưởng phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Tân Phú 0903693602

56 Phạm Ngọc Mai Châu X 19/4/1980
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Tân Phú 0903311326

57 Đỗ Thị Kim Thùy X 10/2/1986
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Tân Phú 0908522702



58 Lê Minh Tú X 1996
Người hoạt động 

không chuyên trách
Ủy ban nhân dân Phường Tam Bình 0917332072

59 Phan Hồng Yến Trang X 30/12/1985
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Phú Lâm 0834022378

60 Trần Trương Ánh Hồng X 1981
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Đức Nhuận 0909538531

61 Hoàng Nguyệt Ánh X 1980
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Đức Nhuận 0903188312

62 Nguyễn Kim Phong X 15/6/1981
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Bình Quới 0909150681

63 Trần Thị Thu Lan X 02/02/1984
Nhân viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Bình Quới 0335047971

64 Đào Quang Dũng X 22/10/1982
Trưởng phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Vườn Lài 0972757777

65 Phan Thanh Thảo An X 04/4/1985
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Vườn Lài 0938663568

66 Lương Tuấn Thành X 21/11/1991
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Vườn Lài 0766664308

67 Phạm Huyền Châu X 20/9/1986
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Vườn Lài 0902357277

68 Nguyễn Thị Phương Thảo X 22/9/1989
Trưởng phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Tân Hưng 0907770619

69 Lâm Thanh Trúc X 31/01/1978
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Tân Hưng 0978844175



70 Nguyễn Thị Vân X 08/9/1998
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Tân Hưng 0774003879

71 Đào Thị Huyền X 20/01/1999 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy ban nhân dân Phường Tân Hưng 0938550460

72 Võ Thị Phương Thúy X 25/5/1978 Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Ủy ban nhân dân Phường Tân Hưng 0938778255

73 Trần Thị Thái Trang X 30/7/1982
Phó Trưởng phòng Dân số-Trẻ em 

và Bảo trợ xã hội, Trạm Y tế Ủy ban nhân dân Phường Tân Hưng 0976911566

74 Tạ Thị Xuân Hồng X 12/7/1985
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Tân Hưng 0908699980

75 Phạm Văn Tiến X 1974
Phó Trưởng phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Tân Sơn 0917319417

76 Trương Hồng Nam X 1980
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Tân Sơn 0918679000

77 Trần Thị Kim Xuyến X 1980
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Tân Sơn 0903059906

78 Nguyễn Trọng Thuận X 1992
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND Ủy ban nhân dân Phường Tân Sơn 0909518218

79 Nguyễn Đình Tuấn X 1978
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND Ủy ban nhân dân Phường Tân Sơn 0909819717

80 Trịnh Thị Huỳnh Như X 19/5/1995
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND Ủy ban nhân dân Phường Tân Sơn Nhì 0764342365

81 Nguyễn Văn Dũng X 1986
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Đông Hưng Thuận 0909688810



82 Lâm Văn Tấn X 01/01/1985
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Bến Thành 0932796373

83 Huỳnh Thị Công Lý X 06/7/1995 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy ban nhân dân Phường Bến Thành 0359298826

84 Đỗ Thị Lệ Thi X 12/11/1985
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Thới An 0938672075

85 Nguyễn Thị Hằng X 20/12/1984
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Tam Bình 0908255856

86 Nguyễn Xuân Phương X 29/5/1984
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Diên Hồng 0932191761

87 Trần Văn Dung X 03/9/1976
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Phú Thạnh 0903968991

88 Nguyễn Thị Lài X 05/9/1990
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Long Bình 0909780509

89 Đỗ Thành Công X 07/01/1974
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Hạnh Thông 0798791167

90 Đinh Thị Thanh Thúy X 21/11/1984
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường An Khánh 0977018306

91 Nguyễn Trường Kha X 1996
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Linh Xuân 0765290396

92 Võ Lê Hoàng Oanh X 1982
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Tân Mỹ 0906828996

93 Nguyễn Thị Kim Anh X 12/02/1983
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường An Thới Đông 0989526312



94 Trương Công Minh X 09/02/1981
Phó Trưởng phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Tân Vĩnh Lộc 0938079378

95 Nguyễn Văn Xoàn X 15/9/1977
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Tân Vĩnh Lộc 0909364564

96 Huỳnh Thị Trúc Vy X 13/10/1993 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Ủy ban nhân dân Xã Tân Vĩnh Lộc 0987857263

97 Nguyễn Thanh Quý X 26/11/1996 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy ban nhân dân Xã Tân Vĩnh Lộc 0909578011

98 Phạm Thị Thảo Nguyên X 1983
Phó Trưởng phòng Dân số-Trẻ em 

và Bảo trợ xã hội, Trạm Y tế Ủy ban nhân dân Xã Tân Vĩnh Lộc 0933474249

99 Nguyễn Trung Thật X 04/9/1979
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND Ủy ban nhân dân Xã Tân Vĩnh Lộc 0948244255

100 Phạm Thị Kim Dung X 03/7/1972
Người hoạt động 

không chuyên trách
Ủy ban nhân dân Xã Tân Vĩnh Lộc 0793644717

101 Nguyễn Thị Thùy Dung X 1978 Phó Giám đốc Trạm Y tế Ủy ban nhân dân Xã Bà Điểm 0909304055

102 Phạm Thanh Nam X 1977
Trưởng phòng Dân số-Trẻ em 
và Bảo trợ xã hội, Trạm Y tế Ủy ban nhân dân Xã Bà Điểm 0909393330

103 Lê Thị Phương Dung X 1989
Phó Trưởng phòng Dân số-Trẻ em 

và Bảo trợ xã hội, Trạm Y tế Ủy ban nhân dân Xã Bà Điểm 0395200119

104 Bùi Thị Ngọc Diễm X 1985
Nhân viên Phòng Dân số-Trẻ em 

và Bảo trợ xã hội, Trạm Y tế Ủy ban nhân dân Xã Bà Điểm 0983294943

105 Trần Thị Lập X 1993
Nhân viên Khoa Khám bệnh, chữa 

bệnh, Trạm Y tế Ủy ban nhân dân Xã Bà Điểm 0973230328



106 Đào Tùng Dương X 1979
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Bà Điểm 0793738204

107 Nguyễn Thị Kim Liên X 1984
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Bà Điểm 0909548103

108 Huỳnh Nguyễn Thành An X 1997
Ủy viên Ban chấp hành 

Đoàn thanh niên Ủy ban nhân dân Xã Bà Điểm 0906894376

109 Lê Quốc Anh X 1993
Ủy viên Ban chấp hành 

Đoàn thanh niên Ủy ban nhân dân Xã Bà Điểm 0398608733

110 Nguyễn Thị Thu Hương X 2003
Ủy viên Ban chấp hành 

Đoàn thanh niên Ủy ban nhân dân Xã Bà Điểm 0333781207

111 Nguyễn Văn Anh X 2005 Bí thư Chi đoàn Ấp 52 Ủy ban nhân dân Xã Bà Điểm 0934045218

112 Phạm Thị Hoa X 1979 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Ủy ban nhân dân Xã Bà Điểm 0986346975

113 Phạm Thị Thanh Thúy X 1985
Ủy viên Ban Thường vụ

Hội Liên hiệp phụ nữ Ủy ban nhân dân Xã Bà Điểm 0909720005

114 Nguyễn Thị Hồng Hương X 1981
Ủy viên Ban Thường vụ

Hội Liên hiệp phụ nữ Ủy ban nhân dân Xã Bà Điểm 0867994676

115 Nguyễn Thị Thủy X 1967
Ủy viên Ban Thường vụ

Hội Liên hiệp phụ nữ Ủy ban nhân dân Xã Bà Điểm 0933265639

116 Cao Thị Ngọc Hân X 21/01/1977
Phó Trưởng phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Bà Điểm 0904200198

117 Phạm Hoài Thương X 22/02/1992
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Bà Điểm 0783529827



118 Lê Ái Nhân X 27/3/1999
Bí thư Đoàn Thanh niên
Chủ tịch Hội đồng đội Ủy ban nhân dân Xã Bà Điểm 0932629614

119 Nguyễn Thị Thu Thủy X 03/7/1984
Người hoạt động 

không chuyên trách
Ủy ban nhân dân Xã Bà Điểm 0797371984

120 Nguyễn Thị Cẩm Hồng X 30/3/1979 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân Xã An Nhơn Tây 0778626898

121 Huỳnh Cao Kim Phi X 10/5/1981
Phó Trưởng phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã An Nhơn Tây 0987717740

122 Nguyễn Hoàng Lan X 17/01/1984
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã An Nhơn Tây 0934013191

123 Nguyễn Văn Chính X 1981
Trưởng phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã An Thới Đông 0907543890

124 Nguyễn Thị Kim Anh X 1983
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã An Thới Đông 0989526312

125 Phan Thị Kim Trang X 1986
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND Ủy ban nhân dân Xã An Thới Đông 0364444442

126 Ngô Hoàng Hiển X 1982
Phó Trưởng phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Bình Hưng 0909261539

127 Lê Thị Tuyết Hoa X 1984
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Bình Hưng 0919164814

128 Nguyễn Như Cường X 1977
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Bình Hưng 0978481713

129 Huỳnh Trí Trung X 29/10/1993
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Bình Hưng 0979497865



130 Huỳnh Trần Tấn Luật X 1985
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND Ủy ban nhân dân Xã Bình Hưng 0903114917

131 Phạm Thị Thúy Hằng X 1997 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Ủy ban nhân dân Xã Bình Hưng 0364000064

132 Nguyễn Ngọc Thanh X 1992 Phó Chủ tịch Công đoàn Ủy ban nhân dân Xã Bình Hưng 0902604624

133 Đặng Văn Kên X 1982 Phó Chủ tịch Hội Nông dân Ủy ban nhân dân Xã Bình Mỹ 0908102961

134 Ngô Thị Ánh Kiều X 1990 Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Ủy ban nhân dân Xã Bình Mỹ 0972197860

135 Lê Long Huỳnh X 1988
Phó Trưởng phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Bình Mỹ 0703095242

136 Dương Đức Huy X 1995 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy ban nhân dân Xã Bình Mỹ 0972454499

137 Trần Thanh Duy X 1991
Trưởng phòng Dân số-Trẻ em 
và Bảo trợ xã hội, Trạm Y tế Ủy ban nhân dân Xã Bình Mỹ 0976767872

138 Võ Thị Oanh Kiều X 07/4/1982
Phó Trưởng phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Thái Mỹ 0965684893

139 Nguyễn Văn Sang X 30/9/1984
Phó Trưởng phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Thái Mỹ 0909953496

140 Dương Thị Lắm X 31/3/1978
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Thái Mỹ 0902362226

141 Cao Lệ Huyền X 16/6/1989 Nhân viên Trạm Y tế Ủy ban nhân dân Xã Thái Mỹ 0369394042



142 Hồ Đoan Trang X 15/10/1991 Nhân viên Trạm Y tế Ủy ban nhân dân Xã Thái Mỹ 0779723119

143 Nguyễn Thị Vân Anh X 19/3/1997 Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy ban nhân dân Xã Thái Mỹ 0367970551

144 Trương Lê Hoàng Nguyên X 13/7/1995 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy ban nhân dân Xã Thái Mỹ 0968012140

145 Bùi Thị Thiện Thanh X 15/3/1996 Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Ủy ban nhân dân Xã Thái Mỹ 0978682300

146 Lê Thị Chi X 29/3/1986 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Ủy ban nhân dân Xã Thái Mỹ 0849981986

147 Hà Ngọc An X 22/10/1982
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND Ủy ban nhân dân Xã Thái Mỹ 0977855621

148 Lê Văn Ty X 22/10/1989
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Phú Hoà Đông 0384963132

149 Phan Thị Ngọc Truyền X 03/02/1996
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã An Hội Đông 0332074437

150 Nguyễn Trần Chí Hiếu X 15/9/1995 Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy ban nhân dân Xã An Hội Đông 0335657616

151 Nguyễn Thị Hữu X 30/3/1985 Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Ủy ban nhân dân Xã An Hội Đông 0988454928

152 Nguyễn Ngọc Thảo X 15/12/1974
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Vĩnh Lộc 0908369912

153 Trần Kim Diễm X 11/11/1981
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Vĩnh Lộc 0973505698



154 Huỳnh Thị Thiên Nga X 1987
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Hóc Môn 0775063388

155 Lê Thị Yến Phượng X 1984
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Hóc Môn 0934139391

156 Huỳnh Phạm Thị Thanh Tâm X
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Thạnh Mỹ Tây 0906879399

157 Lê Thị Ngọc Ánh X 20/4/1983
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Xuân Thới Sơn 0988936580

158 Lê Thị Minh Thơ X 14/12/1986
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND Ủy ban nhân dân Xã Xuân Thới Sơn 0982767845

159 Đoàn Hòa Bình X 30/4/1975
Phó Trưởng phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Cần Giờ 0908743256

160 Đào Cẩm Tú X 3/9/1981
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Củ Chi 0916797959

161 Nguyễn Thị Phương Thảo X 1977
Phó Trưởng phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Đông Thạnh 0902205056

162 Lê Thị Lệ Hằng X 1982
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Đông Thạnh 0902820741

163 Trần Trâm Anh X 1993 Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy ban nhân dân Xã Đông Thạnh 0973844529

164 Nguyễn Thị Hoành Anh X 1984 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Ủy ban nhân dân Xã Đông Thạnh 0938444623

165 Khưu Mỹ Vi X 1991
Trưởng Phòng Dân số - Trẻ em 

và Bảo trợ xã hội, Trạm Y tế Ủy ban nhân dân Xã Đông Thạnh 0362543535



166 Trần Thị Mỹ Dung X 24/01/1985
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Nhuận Đức 0908927737

167 Nguyễn Thị Lan Châu X 29/01/1981
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Phú Hòa Đông 0909286838

168 Lê Văn Ty X 22/10/1989
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Phú Hòa Đông 0384963137

169 Ngô Y Dược X 1995
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Bến Cát 0359748357

170 Nguyễn Chí Hào X 2000
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Bến Cát 0374613556

171 Dương Huỳnh Anh Khoa X 2000
Người hoạt động 

không chuyên trách
Ủy ban nhân dân Phường Bình Dương 0869692483

172 Lý Minh Cường X 12/11/1973
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Thủ Dầu Một 0919336279 

173 Nguyễn Thị Lài X 1990
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Long Bình 0909780509 

174 Nguyễn Thị Hồng Gấm X 1991
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Đông Hòa 0902337465

175 Nguyễn Hoàng Nghĩa X 1988
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Tân Uyên 0989066065

176 Nguyễn Thị Cẩm Nhung X 1990
Chuyên viên

Hội Liên hiệp phụ nữ Ủy ban nhân dân Phường Tân Uyên 0937966990

177 Nguyễn Phương Thành X 1995
Ủy viên Ban chấp hành 

Đoàn Thanh niên Ủy ban nhân dân Phường Tân Uyên 0357554141



178 Nguyễn Thị Thu Hiền X 1982
Chi hội Trưởng Phụ nữ Khu phố 

Chiêu Liêu
Ủy ban nhân dân Phường Dĩ An 0896387563

179 Bùi Thị Ngọc Thu X 1964
Chi hội Phó Phụ nữ Khu phố Thống 

Nhất 1 Ủy ban nhân dân Phường Dĩ An 0985321524

180 Nguyễn Thị Hiệp X 1966
Chi hội Trưởng Phụ nữ Khu phố 

Bình Đường 1 Ủy ban nhân dân Phường Dĩ An 0909925859

181 Tô Thiên Phúc X 1999 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy ban nhân dân Phường Dĩ An 0969584879

182 Nguyễn Chí Thanh X 1995
Ủy viên Ban chấp hành 

Đoàn Thanh niên Ủy ban nhân dân Phường Dĩ An 0763679804

183 Nguyễn Tô Hoàng Ngân X 2004
Ủy viên Ban chấp hành 

Đoàn Thanh niên Ủy ban nhân dân Phường Dĩ An 0909308563

184 Đỗ Hữu Trí X 1976
Phó Trưởng phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Bình Cơ 0345140115

185 Nguyễn Ngọc Diệp X 1988
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND Ủy ban nhân dân Phường Bình Cơ 0908240495

186 Nguyễn Thái Bảo Hòa X 2000
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Bình Cơ 0908774051

187 Lê Thị Châu Phi X 1988
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Thới Hòa 0906322999

188 Trần Ngọc Đức X 1975
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Chánh Phú Hòa 0938573523

189 Lê Thị Ngọc Nhứt X 1989
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Long Nguyên 0947771269



190 Huỳnh Thị Thúy Ngân X 2001
Chuyên viên 

Tư pháp - Hộ tịch Ủy ban nhân dân Phường Lái Thêu 0707283713

191 Phạm Quang Vịnh X 03/10/1983
Phó Trưởng phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Minh Thạnh 0364161135

192 Trần Thanh X 22/10/1976
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Minh Thạnh 0909331055

193 Lê Thị Thành Nhân X 17/11/1986
Nhân viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Minh Thạnh 0846171186

194 Nguyễn Thị Hiền X 10/6/1984 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Ủy ban nhân dân Xã Minh Thạnh 0977737966

195 Phạm Minh Tú X 22/02/1997 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy ban nhân dân Xã Minh Thạnh 0989784497

196 Trần Huy Hoàng X 01/8/1985
Chuyên viên, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam phường Ủy ban nhân dân Xã Minh Thạnh 0987277300

197 Nguyễn Đình Giáp X 15/7/1994 Bác sỹ Đa khoa, Trạm Y tế Ủy ban nhân dân Xã Minh Thạnh 0388826744

198 Nguyễn Văn Đô X 26/7/1987
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Long Hòa 0979812812

199 Lâm Quang Trường X 17/9/1984
Nhân viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Long Hòa 0978518115

200 Nguyễn Thanh Tấn X 1979
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND Ủy ban nhân dân Xã Phú Giáo 0949678887

201 Đoàn Thanh Hùng X 1989
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Phú Giáo 0985878083



202 Nguyễn Thị Quỳnh X 1983
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Phú Giáo 0981704686

203 Nguyễn Thị Bích Châu X 1984 Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Ủy ban nhân dân Xã Dầu Tiếng 0909249489

204 Lê Thị Cẩm Nhung X 1983
Chuyên viên 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Ủy ban nhân dân Xã Dầu Tiếng 091 8897890

205 Nguyễn Hoàng Giang X 1996 Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy ban nhân dân Xã Dầu Tiếng 0828303999

206 Trần Thị Ngọc Diễm X 1987
Ủy viên Ban chấp hành 

Đoàn Thanh niên Ủy ban nhân dân Xã Dầu Tiếng 0889982477

207 Trần Thị Mai Sương X 1985 Bác sĩ Đa khoa, Trạm Y tế Ủy ban nhân dân Xã Dầu Tiếng 0977937724

209 Trần Thị Phương Hà X 1982 Bác sĩ Đa khoa, Trạm Y tế Ủy ban nhân dân Xã Dầu Tiếng 0918760717

210 Trần Thị Hương X 1982 Cử nhân Hộ sinh, Trạm Y tế Ủy ban nhân dân Xã Dầu Tiếng 0984114718

211 Lê Thị Thanh Thủy X 1984
Phó Trưởng phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Thường Tân 0376179139

212 Huỳnh Tâm Như X 1999 Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy ban nhân dân Xã Thường Tân 0378122940

213 Hồ Thị Thanh Tuyền X 1991 Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Ủy ban nhân dân Xã Thường Tân 0395046020

214 Lê Minh Thiện X 1987
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Thường Tân 0984441992



215 Trần Tấn phát X 1990
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Bàu Bàng 0383083082

216 Hồ Duy Anh X 1987
Phó Trưởng phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Dầu Tiếng 0972359595

217 Phạm Thị Lan X 1982
Phó Trưởng phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Tam Thắng 0979827082

218 Vũ Thị Liên X 1976
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Tam Thắng 0903604276 

219 Lê Thị Thúy Vân X 1989
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Tam Thắng 0908041376 

220 Phạm Thị Họa My X 1983
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Bà Rịa 0978772328

221 Phan Gia Mạnh X 1988
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Phường Bà Rịa 0383374706

222 Lê Hoàng Nhựt X 1985
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND Ủy ban nhân dân Phường Bà Rịa 0949050979

223 Lê Thanh Phúc X 1985 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy ban nhân dân Phường Bà Rịa 0933552651

224 Dương Thị Mỹ Linh X 1995 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Ủy ban nhân dân Phường Bà Rịa 0902792950

225 Phạm Thị Lệ X 1982
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Long Điền 0909337429

226 Phan Phi Tuấn X 1982
Trưởng phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Long Hải 0983888114



227 Lê Thị Kim Dung X 1981
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Long Hải 0909586520

228 Nguyễn Đỗ Quế Anh X 1987
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân Xã Long Hải 0977779630

229 Thôi Minh Tâm X 1977 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Ủy ban nhân dân Xã Phước Hải 0383374669

230 Trần Văn Trung X 1990 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy ban nhân dân Xã Phước Hải 0962110192

231 Trần Hữu Nhân X 1986
Tổ Trưởng Tổ truyền thông

Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hùng Vương 0988869011

232 Ngô Thị Tuyết Ngân X 1998
Nhân viên

Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hùng Vương 0346672424

233 Phạm Tuyết Ngân X 1995
Nhân viên

Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hùng Vương 0906955270

234 Thái Ngọc Trâm X 04/8/1998
Chuyên viên

Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng Thành phố 0374051166

235 Trần Thị Kiều Trinh X 12/12/1994
Chuyên viên

Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng Thành phố 0333124318

236 Phạm Thị Thu Hà X 1995 Công tác xã hội viên Bệnh Viện Nhi Đồng 2 0345657604

237 Lê Thị Hằng Thu X 02/7/1986 Công tác xã hội viên (Hạng III) Bệnh Viện Trưng Vương 0974871070

238 Phạm Thị Lệ Thu X 30/8/1999 Công tác xã hội viên (Hạng III) Bệnh Viện Trưng Vương 0336459688



239 Nguyễn Thị Hồng Nhung X 02/02/1986 Chuyên viên chính Bệnh Viện Trưng Vương 0903033390

240 Châu Tuyết Phụng X 01/9/1998 Bác sĩ Bệnh Viện Trưng Vương 0812727689

241 Châu Ngọc Phương Anh X 1994 Nhân viên Bệnh viện Y học cổ truyền 0903019636

242 Phạm Thị Thúy An X 2000 Nhân viên Bệnh viện Y học cổ truyền 0842420698

243 Ngọ Văn Minh X 1984
Chuyên viên

Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Lê Văn Thịnh 0928685679

244 Lê Công Thành X 17/02/1993
Chuyên viên

Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhân dân Gia Định 0908446448

245 Trần Quốc Thái X 1980 Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Tân Định 0908992090

246 Nguyễn Thị Nhung X 1980 Phó Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập 0906342243

247 Đào Đức Hạnh X 19/02/1980 Luật Sư Chi hội luật sư luật gia 
Bảo vệ quyền trẻ em Phía Nam 0905525338

248 Nguyễn Thị Thanh Thảo X 01/5/1984 Luật Sư Chi hội luật sư luật gia 
Bảo vệ quyền trẻ em Phía Nam 0907919341

249 Lê Thị Khuyên X 21/6/1994 Luật Sư Chi hội luật sư luật gia 
Bảo vệ quyền trẻ em Phía Nam 0932065878

250 Nguyễn Tuấn Như X 13/3/1978 Luật Sư Chi hội luật sư luật gia 
Bảo vệ quyền trẻ em Phía Nam 0777188809



251 Nguyễn Thái Hưng X 02/8/1978 Luật Sư Chi hội luật sư luật gia 
Bảo vệ quyền trẻ em Phía Nam 0909532293

252 Huỳnh Thị Phương Nga X 06/7/1962 Luật Sư Chi hội luật sư luật gia 
Bảo vệ quyền trẻ em Phía Nam 0906808308

253 Võ Thị Phúc Lộc X 12/8/1966 Luật Sư Chi hội luật sư luật gia 
Bảo vệ quyền trẻ em Phía Nam 0949639666

254 Bùi Văn Tiếng X 19/5/1985 Luật Sư Chi hội luật sư luật gia 
Bảo vệ quyền trẻ em Phía Nam 0946114677

255 Trần Thị Thu Hà X 13/6/1955
Luật sư

Phó Trưởng Cơ quan
Hội Bảo vệ quyền trẻ em 

Việt Nam 0913639386

256 Lê Thị Kim Trinh X 11/6/1967 Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ Quyền trẻ em 
Thành phố Hồ Chí Minh 0988381839

257 Nguyễn Thị Nhung X 28/4/1957
Ủy viên Ban Chấp hành, 

Chi hội Trưởng Chi hội Yêu trẻ
Hội Bảo vệ Quyền trẻ em 
Thành phố Hồ Chí Minh '0978321582

258 Trương Thị Tuyết X 18/01/1959
Ủy viên Ban Chấp hành 
Chánh văn phòng Hội

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em 
Thành phố Hồ Chí Minh 0918416812

259 Nguyễn Văn Điều X 23/4/1999
Ủy viên Ban Chấp hành 

Chi hội Trưởng Chi hội Thanh niên 
tình nguyện vì trẻ em

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em 
Thành phố Hồ Chí Minh 0765932365

260 Phan Thanh Minh X 06/10/1956
Ủy viên Ban Chấp hành, Chi hội 

Trưởng Chi hội báo cáo viên
Hội Bảo vệ Quyền trẻ em 
Thành phố Hồ Chí Minh 0903753180

261 Nguyễn Thị Thùy Dương X 1977 Phó Giám đốc
Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục 

Dạy nghề thiếu niên Thành phố 
Hồ Chí Minh

0989390999

262 Lê Bá Hoàng X 1972 Phó Giám đốc
Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục 

Dạy nghề thiếu niên Thành phố 
Hồ Chí Minh

0982838987



263 Phạm Thị Giang X 1980 Trưởng phòng Công tác xã hội
Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục 

Dạy nghề thiếu niên Thành phố 
Hồ Chí Minh

0909820780 

264 Phạm Thị Hải Vân X 1983 Trưởng Phòng Y tế - Tư vấn
Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục 

Dạy nghề thiếu niên Thành phố 
Hồ Chí Minh

0902623783 

265 Nguyễn Hữu Tuyến X 1983 Phó Trưởng phòng Y tế - Tư vấn
Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục 

Dạy nghề thiếu niên Thành phố 
Hồ Chí Minh

0942848480

266 Ngô Quốc Cường X 1983
Phó Trưởng phòng, Phòng Truyền 

thông - Giáo dục dạy nghề

Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục 
Dạy nghề thiếu niên Thành phố 

Hồ Chí Minh
0901224326 

267 Vũ Thị Thủy X 1985
Chuyên viên 

Phòng Công tác xã hội

Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục 
Dạy nghề thiếu niên Thành phố 

Hồ Chí Minh
0937787505

28 Hứa Thiên Quân X 1985
Chuyên viên 

Phòng Công tác xã hội

Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục 
Dạy nghề thiếu niên Thành phố 

Hồ Chí Minh
0988246100 

269 Trần Công Thăng X 1983
Chuyên viên 

Phòng Công tác xã hội

Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục 
Dạy nghề thiếu niên Thành phố 

Hồ Chí Minh
0979767949 

270 Trần Thị Loan X 1979
Chuyên viên

Phòng Y tế - Tư vấn

Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục 
Dạy nghề thiếu niên Thành phố 

Hồ Chí Minh
0904497229

271 Võ Hồ Khánh Vi X 1983
Chuyên viên

Phòng Y tế - Tư vấn

Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục 
Dạy nghề thiếu niên Thành phố 

Hồ Chí Minh
0918680368 

272 Nguyễn Ngọc Hân X 1990
Chuyên viên

Phòng Y tế - Tư vấn

Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục 
Dạy nghề thiếu niên Thành phố 

Hồ Chí Minh
0938377704



273 Lê Thị Thu Sa X 1981
Chuyên viên

Phòng Y tế - Tư vấn

Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục 
Dạy nghề thiếu niên Thành phố 

Hồ Chí Minh
0902813805 

274 Đặng Thái Thiên X 1980
Chuyên viên

Phòng Y tế - Tư vấn

Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục 
Dạy nghề thiếu niên Thành phố 

Hồ Chí Minh
0908878449

275 Lưu Văn Thái X 1986
Chuyên viên

Phòng Y tế - Tư vấn

Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục 
Dạy nghề thiếu niên Thành phố 

Hồ Chí Minh
0989422339 

276 Đinh Đức Tuấn X 1984
Chuyên viên

Phòng Y tế - Tư vấn

Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục 
Dạy nghề thiếu niên Thành phố 

Hồ Chí Minh
0906965205 

277 Phạm Thị Thảo X 1981 Trưởng phòng Công tác xã hội Trung tâm Điều dưỡng Người bệnh 
Tâm thần 0988114726

278 Đào Thị Huệ X 1976 Phó Trưởng phòng Công tác xã hội Trung tâm Điều dưỡng Người bệnh 
Tâm thần 0394658302

279 Võ Minh Trinh X 1991 Công tác xã hội viên Trung tâm Điều dưỡng Người bệnh 
Tâm thần 0383232333

280 Bùi Nguyễn Lê Dương X 1997 Công tác xã hội viên Trung tâm Điều dưỡng Người bệnh 
Tâm thần 0981200049

281 Nguyễn Minh Hòa X 1980 Công tác xã hội viên Trung tâm Điều dưỡng Người bệnh 
Tâm thần 0909223233

282 Đào Thị Thanh Thảo X 1985 Công tác xã hội viên Trung tâm Điều dưỡng Người bệnh 
Tâm thần 0908754037

283 Hoàng Trọng Đức X 1990 Công tác xã hội viên Trung tâm Điều dưỡng Người bệnh 
Tâm thần 0904732062



284 Cao Đại Nam X 1993 Nhân viên Công tác xã hội Trung tâm Công tác xã hội
Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương 0984438384

285 Lưu Văn Long X 1992 Nhân viên Công tác xã hội Trung tâm Công tác xã hội
Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương 0345222012

286 Nguyễn Văn Thái X 1987 Nhân viên Công tác xã hội Trung tâm Công tác xã hội
Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương 0937692029 

287 Nguyễn Thị Thanh An X 1993 Nhân viên Công tác xã hội Trung tâm Công tác xã hội
Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương 0978785646 

288 Trần Huỳnh Mỹ Hòa X 1995 Nhân viên Công tác xã hội Trung tâm Công tác xã hội
Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương 0981031385

289 Nguyễn Ngọc Hoàng Anh X 1990 Nhân viên Công tác xã hội Trung tâm Công tác xã hội
Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương 0986604606

290 Trần Thị Ý Nhi X 1997 Công tác xã hội viên Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội 0899199120

291 Nguyễn Thị Quỳnh Như X 1988 Công tác xã hội viên Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội 0347784070

292 Trần Minh Hiệp X 1987 Công tác xã hội viên Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội 0785976986

293 La Thị Thùy X 1987 Công tác xã hội viên Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội 0327702280

294 Trần Thị Kim Chi X 1974 Nhân viên Trung tâm Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội 0979789274

295 Triệu Xuân Việt X 1976 Công tác xã hội viên Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội 0784228208


